Năm học 2024-2025
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN:TOÁN (lớp 1C)
      
Tiết 68
Bài 49. SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO
[bookmark: bookmark2344]Ngày dạy: 19/02/2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: bookmark2347]- So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark2346]- Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.
- Phát triển các NL toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark2348][bookmark: bookmark2349]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
Tranh khởi động.
[bookmark: bookmark2350]Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark2351]Các băng giấy đã chia ô vuông và ghi số như ở bài 1, 2, 3.
2. Học sinh
- Vở, SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu:
a/ Khởi động:
- Ổn định lớp.
- Cho HS hát.
b/ Giới thiệu bài.
Giới thiệu nội dung học.
[bookmark: bookmark2356]2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới
	

	

	
	
	

	HĐ1. Hình thành kiến thức 
[bookmark: bookmark2360][bookmark: bookmark2358][bookmark: bookmark2357][bookmark: bookmark2361]1.So sánh các số trong phạm vi 30
	
	

	a) GV hướng dần HS cắt hai băng giấy ở Bảng các số từ l đến 100, ghép thành một băng giấy đặt trước mặt. 

	

	b) Cho HS thực hiện lần lượt các thao tác (tô, nhận xét, nói, viết);
	- HS thực hiện 
	

	+ Tô màu vào hai số trong phạm vi 10. Chẳng hạn: tô màu hai số 3 và 8.
	
	

	+ Quan sát, nhận xét. 3 đứng trước 8; 8 đứng sau 3.
	
	

	+ Nói: 3 bé hơn 8; 8 lớn hơn 3.
+ Viết: 3 <8; 8 >3.
GV chốt: 3 bé hơn 8; 3 < 8.
8 lớn hơn 3; 8 > 3.
	
	

	c) GV hướng dẫn HS tô màu vào hai số 14 và 17 và so sánh tương tự như trên:
	- HS thực hiện 
	

	14 đúng trước 17; 14 bé hơn 17; 14 < 17.
17 đứng sau 14; 17 lớn hơn 14; 17 > 14.
	
	

	d)GV hướng dẫn HS cắt thêm băng giấy thứ ba, rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 18 và 21 và so sánh tương tự như trên:

18 đứng trước 21; 18 bé hơn 21; 18 < 21.
21 đứng sau 18; 21 lớn hơn 18; 21 > 18.
	- HS thực hiện 
- HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.

	

	[bookmark: bookmark2366][bookmark: bookmark2363][bookmark: bookmark2364]HĐ2.So sánh các số trong phạm vi 60
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 30:
	
	HS chậm

	- GV hướng dần HS cắt tiếp ba bãng giấy tiếp theo ở Bảng các số từ 1 đến 100, ghép thành một băng giấy đặt trước mặt. GV gắn băng giấy lên bảng:
	
	

	- GV chọn hai số, chẳng hạn 36 và 42, yêu cầu HS so sánh.
	- HS so sánh
	

	- Cho HS nhận xét:
36 đứng trước 42; 36 bé hơn 42; 36 < 42.
42 đứng sau 36; 42 lớn hơn 36; 42 > 36
	- HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.
	

	[bookmark: bookmark2368][bookmark: bookmark2369][bookmark: bookmark2371]HĐ3.So sánh các số trong phạm vi 100
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 60:
	
	

	- GV gắn phần còn lại trong bảng các số đến 100 lên bảng (có thể không cần cắt rời)
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	- GV khoanh tròn vào hai số, chẳng hạn 62 và 67, yêu cầu HS so sánh.
	- HS nhận xét:
62 đứng trước 67; 62 bé hơn 67; 62 < 67.
67 đứng sau 62; 67 lớn hơn 62; 67 > 62.
	

	
	- HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.
	

	3. Ứng dụng (vận dụng) thực hành 
[bookmark: bookmark2377][bookmark: bookmark2379][bookmark: bookmark2376]Bài 1
[bookmark: bookmark2380]- Cho HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark2381]a) Điền số còn thiếu vào băng giấy.
[bookmark: bookmark2382]b)So sánh các số theo các bước sau:
	

- HS thực hiện 
+ Đọc yêu cầu: 11 18.
+ Quan sát băng giấy, nhận xét: “11 đứng trước 18”, nói: “11 bé hơn 18”, viết “11 < 18”.
	

	
	- Chia sé với bạn cách làm. Tương tự HS làm các phần còn lại.

	

	Bài 2. Làm tương tự như bài 1.
Bài 3. Làm tương tự như bài 1.
	
	

	[bookmark: bookmark2330][bookmark: bookmark2331][bookmark: bookmark2332]*Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark2384][bookmark: bookmark2388][bookmark: bookmark2385]Bài 4
[bookmark: bookmark2389]- Cho HS Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh, đếm số bông hoa mỗi bạn đang cầm, thảo luận với bạn xem ai có nhiều bông hoa nhất, ai có ít bông hoa nhất, giải thích.
	

- HS quan sát.




	

	- GV gợi ý để HS nêu tên các bạn có số bông hoa theo thứ tự từ ít nhất đến nhiều nhất.
	- HS thực hiện.

	

	- GV chữa bài, khuyến khích HS nêu tình huống so sánh số lượng các đồ vật trong cuộc sống.
	- HS theo dõi.
	

	[bookmark: bookmark2370][bookmark: bookmark2372][bookmark: bookmark2383][bookmark: bookmark2386][bookmark: bookmark2362][bookmark: bookmark2393][bookmark: bookmark2374][bookmark: bookmark2390][bookmark: bookmark2375][bookmark: bookmark2365][bookmark: bookmark2373][bookmark: bookmark2367][bookmark: bookmark2338]* Củng cố và dặn dò
[bookmark: bookmark2395]- Chuẩn bị bài học sau
-Nhận xét tiết học
	

	



 IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường TH Hoà Định Đông                                            GV: Đặng Thị Hồng Chi
